
Cấp độ thi: Bậc 4/6
Ngày thi: 28/12/2019

Địa điểm: P 305 - Nhà A6 Bản niêm yết

TT SBD Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1 Trương Thị Tuấn Anh Nữ 14/03/1993 Hải Phòng

2 2 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 12/04/1989 Hải Phòng

3 3 Vũ Văn Anh Nam 06/10/1971 Hải Phòng

4 4 Đào Thị Thanh Bình Nữ 13/02/1973 Hải Phòng

5 5 Lê Xuân Chung Nam 12/02/1987 Quảng Ninh

6 6 Hoàng Văn Đạt Nam 28/03/1988 Hải Phòng

7 7 Trần Đình Anh Đức Nam 14/10/1994 Hải Phòng

8 8 Trần Trung Đức Nam 01/03/1991 Hải Phòng

9 9 Phạm Ngọc Phương Dung Nữ 07/07/1992 Hải Phòng

10 10 Nguyễn Việt Dũng Nam 17/08/1987 Hải Phòng

11 11 Trần Anh Dũng Nam 27/02/1989 Hải Phòng

12 12 Dương Mạnh Hà Nam 29/10/1989 Quảng Ninh

13 13 Phạm Trường Hà Nam 21/09/1979 Hải Phòng

14 14 Đồng Thị Thu Hằng Nữ 16/04/1985 Hải Phòng

15 15 Đoàn Thị Hồng Hạnh Nữ 04/02/1978 Hải Phòng

16 16 Nguyễn Minh Hoàng Nam 19/12/1987 Hải Phòng

17 17 Trần Huy Hoàng Nam 29/08/1989 Hải Phòng

18 18 Lê Ngọc Hưng Nam 15/08/1983 Thanh Hóa

19 19 Vũ Mai Lan Nữ 29/01/1992 Hải Phòng

20 20 Nguyễn Hải Triều Nam 15/10/1974 Quảng Ninh

21 21 Bùi Sơn Trường Nam 01/01/1984 Quảng Ninh

22 22 Vũ Tiến Việt Nam 24/10/1984 Hải Phòng

23 23 Nguyễn Thị Yến Nữ 09/05/1993 Hà Nam

Danh sách gồm 23 thí sinh./.

Họ và tên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
HĐ THI SÁT HẠCH NGOẠI NGỮ SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

CHO HỌC VIÊN SĐH (ĐỢT 4 - NĂM 2019)
PHÒNG THI SỐ: 01 (Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)



Cấp độ thi: Bậc 3/6
Ngày thi: 28/12/2019
Địa điểm: P 306 - Nhà A6 Bản niêm yết

TT SBD Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1 Nguyễn Thị Dung Nữ 10/10/1980 Hải Dương

2 2 Đinh Thị Kim Huế Nữ 29/10/1989 Hải Phòng

3 3 Vũ Thị Thu Huyền Nữ 23/05/1971 Hải Phòng

4 4 Vũ Thị Phương Liên Nữ 01/11/1992 Hải Dương

5 5 Bùi Việt Phương Nam 18/12/1988 Hải Phòng

6 6 Lê Tiến Thọ Nam 11/12/1992 Hải Dương

PGS.TS. Phạm Xuân Dương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Danh sách gồm 6 thí sinh./.

Họ và tên

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
HĐ THI SÁT HẠCH NGOẠI NGỮ SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

PHÒNG THI SỐ: 02
CHO HỌC VIÊN SĐH (ĐỢT 4 - NĂM 2019)

(Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)


